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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 460/NQ-HĐND      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc áp dụng Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định mức chi cho công tác 
hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn tỉnh

Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người
 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau sắp xếp) 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc 

hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 
tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ 
chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định 
số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, 
hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 
3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng 
bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và 
nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-
CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Phòng, chống mua bán người;
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Xét Tờ trình số 650/TTr-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh về đề nghị ban hành Nghị quyết về việc áp dụng 
Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức 
chi chế độ hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định của 
Luật Phòng, chống mua bán người trên toàn bộ địa giới hành chính Thành phố Hồ 
Chí Minh (sau sắp xếp); Báo cáo thẩm tra số 742/BC-BVHXH ngày 13 tháng 11 
năm 2025 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo 
luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Văn bản được áp dụng
Áp dụng toàn bộ nội dung của “Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 08 

tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định mức 
chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người” trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau sắp xếp).

Điều 2. Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết
Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân Thành phố về mức chi hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ 

đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ 
chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, 
Kỳ họp thứ năm thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày thông qua./. 
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Y tế, Tài chính;
- Cục Kiểm tra VB và QLXLVPHC-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN Thành phố;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Văn phòng: Thành ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp xã;
- Trung tâm Thông tin điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, (PCTHĐND - Ly).

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Minh
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